
Nam Nữ Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

Chứng 

chỉ khác 

(nếu có)

Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 Lê Thị Thùy An 21/11/1994 Kinh Hà Tĩnh 12/12
Đại học 

GDMN
TA B B Con TB

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hòa 

Phú

Mầm non xã Ia 

Nhin
Pleiku, Gia Lai 0355793579

2 Rơ Châm Avil 30/12/1997 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học 

GDMN
TA B

ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hà 

Tây (DTTS)
Mầm non xã Ia Phí Chư Păh, Gia Lai 0333654723

3 Hồ Thị Bình 16/05/1985 Kinh Nghệ An 12/12
Đại học 

GDMN
TA A2

GVMN

hạng III
V.07.02.26 Mầm non xã Ia Phí

Mầm non thị trấn Ia 

Ly
Chư Păh, Gia Lai 0386315586

4 Rơ Châm Chuết 20/06/1994 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học 

GDMN
TA B

ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia Mơ 

Nông

Mầm non xã Ia Phí 

(DTTS)
Chư Păh, Gia Lai 0342187326

5 Dih 12/04/1996 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học 

GDMN
Jrai DTTS

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hà 

Tây (DTTS)

Mầm non xã Đăk 

Tơ Ver
Chư Păh, Gia Lai 0867937443

6 Phạm Thị Dịu 24/10/1994 Kinh Hải Dương 12/12
Đại học 

GDMN
TA C B

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Nhin

Mầm non xã Hòa 

Phú
Đak Đoa,, Gia Lai 0357579141

7 Bùi Nguyễn Thùy Dung 02/11/1992 Kinh Bình Định 12/12
Đại học 

GDMN
TA B

ƯD CNTT cơ 

bản

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hòa 

Phú

Mầm non xã Ia 

Nhin
Ia Grai, Gia Lai 0376766070

8 Nguyễn Thị Ngọc Dung 30/12/2001 Kinh Quảng Nam 12/12
Đại học 

GDMN

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hà 

Tây

Mầm non xã Đăk 

Tơ Ver
Chư Păh, Gia Lai 0394675706

9 Rơ Châm Dung 15/04/1990 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học 

GDMN
TA B

ƯD CNTT cơ 

bản
Jrai DTTS

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Khươl (DTTS)

Mầm non xã Đăk 

Tơ Ver
Chư Păh, Gia Lai 0394860864

10 Đỗ Thị Mỹ Duyên 26/08/1999 Kinh Quảng Ngãi 12/12
Cao đẳng 

GDMN
TA B

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non thị trấn Ia 

Ly
Mầm non xã Ia Phí Chư Păh, Gia Lai 0393074587

11 Trần Thị Gấm 10/02/2000 Kinh Nam Định 12/12
Đại học 

GDMN

ƯD CNTT cơ 

bản

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Khươl

Mầm non xã Đăk 

Tơ Ver
Pleiku, Gia Lai 0976545781

12 Siu H' Wuen 12/12/1996 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học 

GDMN

ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Nhin

Mầm non xã Ia 

Khươl
Pleiku, Gia Lai 0905316608

13 Nguyễn Thị Thúy Hằng 07/06/1993 Kinh Gia Lai 12/12
Đại học 

GDMN
TA C

ƯD CNTT cơ 

bản

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Khươl

Mầm non thị trấn Ia 

Ly
Chư Păh, Gia Lai 0983563479

14 Hồ Thị Bích Hằng 04/07/1992 Kinh Phú Yên 12/12
Cao đẳng 

GDMN

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Nhin
Mầm non xã Ia Phí Pleiku, Gia Lai 0353492337

15 Nguyễn Thị Thu Hằng 15/05/1985 Kinh Bình Định 12/12
Đại học 

GDMN

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hà 

Tây

Mầm non xã Ia 

Nhin
Chư Păh, Gia Lai 0345072625

16 Dương Thị Mỹ Hằng 06/01/1996 Kinh Bình Định 12/12
Đại học 

GDMN

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hà 

Tây

Mầm non xã Hòa 

Phú
Chư Păh, Gia Lai 0968232875

17 Nguyễn Thị Thu Hồng 02/06/1991 Kinh Hải Dương 12/12
Đại học 

GDMN
TA A2

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Khươl
Mầm non xã Ia Phí Chư Păh, Gia Lai 0973629271

18 Đoàn Thị Hợp 25/01/1994 Kinh Quảng Ngãi 12/12
Cao đẳng 

GDMN
A

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hòa 

Phú

Mầm non xã Ia 

Khươl
Chư Păh, Gia Lai 0962897360

19 Siu H'Phứ 16/03/1994 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học 

GDMN
TA B

ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non thị trấn Ia 

Ly

Mầm non xã Ia 

Khươl (DTTS)
Chư Păh, Gia Lai 0394713577

20 Rơ Châm H'Thiêng 06/12/1998 Jrai Gia Lai 12/12
Cao đẳng 

GDMN
TA C

ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia Mơ 

Nông

Mầm non xã Ia Phí 

(DTTS)
Chư Păh, Gia Lai 0362633031

21 Võ Thị Mỹ Huyên 21/02/1995 Kinh Quảng Ngãi 12/12
Cao đẳng 

GDMN
TA B A

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hòa 

Phú

Mầm non xã Đăk 

Tơ Ver
Chư Păh, Gia Lai 0369405679

Đối 

tượng ưu 

tiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2024

CẤP MẦM NON

(Kèm theo Thông báo số: 63/TB-HĐTD ngày 28/5/2024 của Hội đồng tuyển dụng)
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22 Nguyễn Thị Thu Huyền 25/10/1998 Kinh Bình Định 12/12
Đại học 

GDMN

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Khươl

Mầm non xã Hà 

Tây
Chư Păh, Gia Lai 0356512306

23 Rơ Châm Khâu 01/02/1994 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học 

GDMN
TA B

ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia Phí 

(DTTS)

Mầm non xã Ia Mơ 

Nông
Chư Păh, Gia Lai 0359146983

24 Trần Thị Liên 19/11/1988 Kinh Hà Tĩnh 12/12
Đại học 

GDMN
Jrai

ƯD CNTT cơ 

bản

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hòa 

Phú

Mầm non xã Ia 

Nhin
Pleiku, Gia Lai 0868490785

25 Lưu Đỗ Ngọc Liên 10/12/1998 Kinh Gia Lai 12/12
Đại học 

GDMN
TA C

ƯD CNTT cơ 

bản

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hà 

Tây

Mầm non xã Đăk 

Tơ Ver
Đak Đoa, Gia Lai 0362336043

26 Rơ Châm Liên 16/04/1996 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học 

GDMN

ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia Phí 

(DTTS)

Mầm non thị trấn Ia 

Ly
Chư Păh, Gia Lai 0329264787

27 Y Lĩu 16/06/1993 Jrai Gia Lai 12/12
Cao đẳng 

GDMN
TA B A DTTS

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hà 

Tây (DTTS)

Mầm non xã Đăk 

Tơ Ver

TP Kon Tum, Kon 

Tum
0385619283

28 Nguyễn Thị Diễm Loan 12/11/1982 Kinh Bình Định 12/12
Đại học 

GDMN
TA C

ƯD CNTT cơ 

bản

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Đăk 

Tơ Ver

Mầm non xã Hà 

Tây
Chư Păh, Gia Lai 0375815357

29 Nguyễn Hà Mỹ Lợi 31/03/2001 Kinh Quảng Ngãi 12/12
Đại học 

GDMN
TA B1

ƯD CNTT cơ 

bản

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Đăk 

Tơ Ver

Mầm non xã Hà 

Tây
Chư Păh, Gia Lai 0395041761

30 Pui Manh 10/11/1990 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học 

GDMN
TA B

ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hà 

Tây (DTTS)

Mầm non thị trấn Ia 

Ly
Chư Păh, Gia Lai 0388681934

31 Lê Thị Minh 20/06/1987 Kinh Quảng Bình 12/12
Đại học 

GDMN
TA B B

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Khươl

Mầm non xã Hà 

Tây
Chư Păh, Gia Lai 0359824710

32 Nguyễn Thị Thanh Nhã 28/09/1997 Kinh Bình Định 12/12
Đại học 

GDMN

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hòa 

Phú

Mầm non xã Ia 

Khươl
Chư Păh, Gia Lai 0326133942

33 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/02/2000 Kinh Bình Định 12/12
Đại học 

GDMN

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hòa 

Phú

Mầm non xã Ia 

Nhin
Pleiku, Gia Lai 0374570177

34 Giáp Thiên Nhi 03/11/1997 Kinh Huế 12/12
Đại học 

GDMN

ƯD CNTT cơ 

bản

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hòa 

Phú

Mầm non xã Ia 

Khươl
Chư Păh, Gia Lai 0345159832

35 Rơ Châm Nhiên 06/01/1997 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học 

GDMN

ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Khươl

Mầm non xã Hà 

Tây (DTTS)
Chư Păh, Gia Lai 0392148685

36 Nguyễn Thị Hồng Phượng 20/10/1984 Kinh Hà Tĩnh 12/12
Đại học 

GDMN
TA C

ƯD CNTT cơ 

bản

GVMN

hạng III
V.07.02.26 Mầm non xã Ia Phí

Mầm non xã Ia Mơ 

Nông
Chư Păh, Gia Lai 0977542036

37 Phạm Ngọc Phượng 10/06/1995 Kinh Quảng Bình 12/12
Đại học 

GDMN
TA B B

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia Mơ 

Nông

Mầm non xã Hà 

Tây
Chư Păh, Gia Lai 0342275414

38 Huỳnh Thị Lệ Quyên 30/06/1991 Kinh Bình Định 12/12
Đại học 

GDMN

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hà 

Tây

Mầm non xã Đăk 

Tơ Ver
Chư Păh, Gia Lai 0985847713

39 Phạm Thị Sáu 05/02/1997 Kinh Thái Bình 12/12
Cao đẳng 

GDMN
TA C

ƯD CNTT cơ 

bản

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Nhin

Mầm non thị trấn Ia 

Ly
Ia Grai, Gia Lai 0355367143

40 Huỳnh Thị Mỹ Sen 08/11/2001 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học 

GDMN
DTTS

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Nhin

Mầm non thị trấn Ia 

Ly
Chư Păh, Gia Lai 0917857153

41 Thảo 16/03/1997 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học 

GDMN
TA B DTTS

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hà 

Tây (DTTS)

Mầm non xã Đăk 

Tơ Ver
Chư Păh, Gia Lai 0961318200

42 Nguyễn Thị Thanh Thúy 21/11/1995 Kinh Đà Nẵng 12/12
Cao đẳng 

GDMN
TA B A

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Khươl

Mầm non xã Hà 

Tây

TP Kon Tum, Kon 

Tum
0971565945

43 Lê Thị Biên Thùy 16/4/1994 Kinh Quảng Bình 12/12
Đại học 

GDMN
TA B B

GVMN

hạng III
V.07.02.26 Mầm non xã Ia Phí

Mầm non xã Đăk 

Tơ Ver
Đak Đoa, Gia Lai 0985760086

44 Rơ Châm Thùy 20/04/1992 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học 

GDMN
TA B B DTTS

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia Phí 

(DTTS)

Mầm non xã Ia 

Khươl
Chư Păh, Gia Lai 0983609847

45 Lê Thị Tiền 07/08/1991 Kinh Bình Định 12/12
Đại học 

GDMN
TA A2 A

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Khươl
Mầm non xã Ia Phí

TP Kom Tum, Kon 

Tum
0968099147

46 Trần Thị Kim Trang 12/02/1996 Kinh Quảng Nam 12/12
Đại học 

GDMN
TA C

ƯD CNTT cơ 

bản

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Đăk 

Tơ Ver

Mầm non xã Hòa 

Phú
Đak Đoa, Gia Lai 0332059088

47 Trương Thị Mỹ Hạnh Vi 22/02/1998 Kinh Bình Định 12/12
Đại học 

GDMN
TA B1

ƯD CNTT cơ 

bản

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Khươl

Mầm non xã Đăk 

Tơ Ver
Pleiku, Gia Lai 0358762015

48 Tạ Thị Tường Vy 07/02/2001 Kinh Đà Nẵng 12/12
Cao đẳng 

GDMN

ƯD CNTT cơ 

bản

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Hòa 

Phú

Mầm non xã Ia 

Khươl
Chư Păh, Gia Lai 0338602855
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49 Rơ Châm Xoan 01/05/1998 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học 

GDMN
TA B

ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Khươl (DTTS)

Mầm non xã Hà 

Tây
Chư Păh, Gia Lai 0365415652

50 Trần Thị Hải Yến 24/11/1999 Kinh Hà Tĩnh 12/12
Cao đẳng 

GDMN
TA B

ƯD CNTT cơ 

bản

GVMN

hạng III
V.07.02.26

Mầm non xã Ia 

Khươl
Mầm non xã Ia Phí

TP Kon Tum, Kon 

Tum
0961139946
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